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1 2 3 4=5+6+… 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1  Số thu phí, lệ phí 1.370.000 1.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 1.284.000 0 0

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 86.000 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 0

- Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 1.284.000 1.284.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284.000 0 0

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0

2.1 Các hoạt động kinh tế 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0

* Chi thường xuyên giao tự chủ 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0

-
Chi từ nguồn thu khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 

khoáng sản
51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0

3  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 1.319.000 1.319.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 1.284.000 0 0

- Phí khai thác tài liệu địa chất khoáng sản 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0

- Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 1.284.000 1.284.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284.000 0 0

B Tổng số thu, chi, nộp ngân sách sự nghiệp khác

1 Số thu sự nghiệp 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

-
Thu chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm 

dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

2 Chi từ nguồn được để lại 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0

-

Chi từ nguồn thu chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, 

chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã 

đầu tư

250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0

3 Số thu sự nghiệp khác nộp ngân sách nhà nước 4.750.000 4.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.750.000 0 0 0 0

-

Nộp số thu chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi 

phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã 

đầu tư

4.750.000 4.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.750.000 0 0 0 0

C Dự toán chi ngân sách nhà nước 200.764.000 200.764.000 6.307.000 6.508.000 13.149.000 26.994.000 12.199.000 17.309.000 23.628.000 28.198.000 13.313.000 10.701.000 37.035.000 2.521.000 2.902.000

I Nguồn ngân sách trong nước 200.764.000 200.764.000 6.307.000 6.508.000 13.149.000 26.994.000 12.199.000 17.309.000 23.628.000 28.198.000 13.313.000 10.701.000 37.035.000 2.521.000 2.902.000

1 Chi quản lý hành chính 36.238.000 36.238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.815.000 2.521.000 2.902.000

Đơn vị tính: 1.000 đồng
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CÔNG KHAI GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 SAU SẮP XẾP (Nguồn chi thường xuyên)

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐCKS ngày        tháng       năm 2025 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Biểu 01

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 33.429.000 33.429.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.252.000 2.406.000 2.771.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.809.000 2.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.563.000 115.000 131.000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 10.600.000 10.600.000 0 0 500.000 0 2.204.000 2.060.000 2.316.000 300.000 300.000 0 2.920.000 0 0

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 8.480.000 8.480.000 0 0 500.000 0 2.204.000 2.060.000 2.316.000 300.000 300.000 0 800.000 0 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 6.530.000 6.530.000 0 0 200.000 0 1.954.000 2.060.000 2.316.000 0 0 0 0 0 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 1.950.000 1.950.000 0 0 300.000 0 250.000 300.000 300.000 0 800.000 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.120.000 2.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.120.000 0 0

3 Chi hoạt động kinh tế 43.848.000 43.848.000 0 599.000 0 20.310.000 905.000 391.000 873.000 7.485.000 9.299.000 686.000 3.300.000 0 0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 43.848.000 43.848.000 0 599.000 0 20.310.000 905.000 391.000 873.000 7.485.000 9.299.000 686.000 3.300.000 0 0

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 110.078.000 110.078.000 6.307.000 5.909.000 12.649.000 6.684.000 9.090.000 14.858.000 20.439.000 20.413.000 3.714.000 10.015.000 0 0 0

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 110.078.000 110.078.000 6.307.000 5.909.000 12.649.000 6.684.000 9.090.000 14.858.000 20.439.000 20.413.000 3.714.000 10.015.000 0 0 0

II Nguồn vốn viện trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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